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I. LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

Câu 1. Cư trú là:
a) Nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.
b) Nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.
c) Việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Câu 2. Hành vi nào sau đây thuộc hành vi bị nghiêm cấm về cư trú:
a) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.
b) Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó.
c) Khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Câu 3. Nghĩa vụ của công dân về cư trú:
a) Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp; nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
b) Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp.
c) Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Câu 4. Nơi cư trú của công dân là:
a) Nơi thường trú.
b) Nơi tạm trú.

c) Nơi thường trú và nơi tạm trú.
Câu 5. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì có được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó không:
a) Có.
b) Không.

Câu 6. Trường hợp xóa đăng ký thường trú:
a) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 03 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
b) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
c) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
Câu 7. Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện nào sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
b) Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.
c) Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật cư trú năm 2020 về địa điểm đăng ký thường trú mới.
d) Cả 3 đáp án trên 

Câu 8. Trường hợp công dân phải thực hiện đăng ký tạm trú:
a) Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 10 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

b) Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 20 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

c) Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. 
Câu 9. Trường hợp nào sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú:
a) Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 03 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác.

b) Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác.

c) Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác.

Câu 10. Trách nhiệm khai báo tạm vắng của công dân: 

a)  Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 01 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b)  Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 02 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 03 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
II. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

Câu 1. Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng cho các đối tượng:
a) Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

b) Cơ quan, tổ chức và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

c) Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.
Câu 2. Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của:

a) Cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

b) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

c) Mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.

Câu 3. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường có phải là các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường:
a) Có.

b Không.

Câu 4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư:

a) Có chất dễ cháy, dễ nổ; có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ; có chất độc hại đối với người và sinh vật; có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người; có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

b) Có chất dễ cháy, dễ nổ; có chất phóng xạ, có chất độc hại đối với người và sinh vật; có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người.

c) Có chất dễ cháy; có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ; có chất độc hại đối với người và sinh vật; có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

Câu 5. Nguyên tắc trong bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư tập trung:

a) Phát triển bền vững gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử.

b) Phát triển bền vững gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử và bảo đảm tỷ lệ không gian xanh, yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường.
c) Phát triển bền vững gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử và bảo đảm tỷ lệ không gian xanh, yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường theo quy hoạch.
Câu 6. Yêu cầu về bảo vệ môi trường nông thôn:
a) Cụm dân cư nông thôn phải có hệ thống thoát nước và biện pháp xử lý nước thải phù hợp; điểm tập kết chất thải phải được bố trí hợp lý.
b) Cụm dân cư nông thôn phải có hệ thống thoát nước và biện pháp xử lý nước thải phù hợp; điểm tập kết chất thải phải được bố trí hợp lý; không chăn, thả động vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng; khuyến khích hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường.

c) Cụm dân cư nông thôn phải có hệ thống thoát nước và biện pháp xử lý nước thải phù hợp; không chăn, thả động vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng; khuyến khích hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường.
Câu 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường nơi công cộng:
a) Thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải.

b) Thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng.

c) Thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng.
Câu 8. Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường:
a) Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định.

b) Không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư.
c) Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định và không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư.
Câu 9. Khu mai táng, hỏa táng phải phù hợp với quy hoạch; có vị trí, khoảng cách đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư, không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh:
a) Đúng.

b) Sai.

Câu 10. Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:
a) Chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định.
b) Chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
c) Chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
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